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THÔNG BÁO  

Danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7, 10, 11 sử dụng từ năm học 2025-2026 
 

 Căn cứ Quyết định số 1188 /QĐ-UBND ngày 06  tháng  4  năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách 

giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

 Căn cứ Quyết định số 2360 /QĐ-UBND ngày 12  tháng  7  năm 2022 của Ủy ban Nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông từ năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa thông báo về danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7, 10, 11 sử dụng 

từ năm học 2025-2026 như sau như sau: 

 

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7: 

 

MÔN TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN 

NGỮ VĂN 6, 7 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

TOÁN 6, 7 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG 6, 7 Tiếng Anh 6, 7 FRIENDS PLUS NXB Giáo dục Việt Nam 

TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH 

THEO ĐỊNH HƯỚNG CCQT 6, 7 
Solutions Grade 6, 7 NXB Oxford 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6, 7 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6, 7 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6, 7 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

TIN HỌC 6, 7 Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

CÔNG NGHỆ 6, 7 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 6, 7 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

ÂM NHẠC 6, 7 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

MỸ THUẬT 6, 7 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, 

HƯỚNG NGHIỆP 6, 7 
Chân trời sáng tạo 1 NXB Giáo dục Việt Nam 

 

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 10, 11: 

 

MÔN TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN 

NGỮ VĂN 10, 11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

TOÁN 10, 11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

TIẾNG ANH PHỔ THÔNG 10, 11 
Tiếng Anh 10, 11 FRIENDS 

GLOBAL 
NXB Giáo dục Việt Nam 

VẬT LÝ 10, 11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

HÓA HỌC 10, 11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

SINH HỌC 10, 11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

LỊCH SỬ 10, 11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

ĐỊA LÝ 10, 11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

GD KT PL 10, 11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

TIN HỌC 10, 11 Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP 

10, 11 
Kết nối tri thức với cuộc sống NXB Giáo dục Việt Nam 

GIÁO DỤC THỂ CHẤT 10, 11 
Kết nối tri thức với cuộc sống 

(Bóng rổ, Bóng chuyền, Cầu lông) 
NXB Giáo dục Việt Nam 

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ 

AN NINH 10, 11 
Cánh Diều NXB Đại học Sư phạm 

ÂM NHẠC 10, 11 Chân trời sáng tạo NXB Giáo dục Việt Nam 

MỸ THUẬT 10, 11 

Kết nối tri thức với cuộc sống 

(Thiết kế thời trang, Kiến trúc, 

Thiết kế Đồ hoạ, Mĩ thuật Đa 

phương tiện) 

NXB Giáo dục Việt Nam 

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, 

HƯỚNG NGHIỆP 10, 11 
Chân trời sáng tạo 1 NXB Giáo dục Việt Nam 

 

Nơi gửi: 

- Ban Giám hiệu; 

- Tổ trưởng chuyên môn; 

- Đăng website;    

- Tổ trưởng Tổ VP; 

- Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Hồng Thủy 
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